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BÁO CÁO TÓM TẮT

Một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dữ liệu


Trên cơ sở thống nhất giữa hai cơ quan soạn thảo và thẩm tra, đồng thời rà soát về bố cục, kỹ thuật lập pháp và đảm bảo đúng thẩm quyền của Quốc hội, theo tư duy đổi mới về xây dựng pháp luật là luật quy định về nguyên tắc, về khung pháp lý… Những nội dung chi tiết sẽ giao Chính phủ quy định (vì đây là dự án Luật mới). Trên tinh thần đó, thay mặt Thường trực UBQPAN, tôi xin trình bày tóm tắt Báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật Dữ liệu như sau:

1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật

- Một số ý kiến đề nghị sửa tên là “Luật Dữ liệu số” hoặc“Luật Dữ liệu, quản lý dữ liệu số”. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật đối với các dạng tồn tại của dữ liệu, việc xử lý các dữ liệu nhạy cảm, đặc biệt là dữ liệu cá nhân và các dữ liệu liên quan đến an ninh, quốc phòng; phân định phạm vi điều chỉnh với các luật khác có liên quan. 
Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã phối hợp rà soát, chỉnh lý quy định phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật theo hướng quy định về dữ liệu số; đồng thời chỉnh lý khoản 1 Điều 3 quy định giải thích từ ngữ “Dữ liệu số” như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

Tuy nhiên, để phù hợp với tên gọi đã được Quốc hội quyết định trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Tờ trình của Chính phủ, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, Thường trực UBQPAN và Ban soạn thảo đề nghị UBTVQH cho giữ tên gọi “Luật Dữ liệu” như dự thảo Luật.

2. Về chuyển dữ liệu ra nước ngoài, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 25)
Một số ý kiến đề nghị xác định rõ những loại dữ liệu nào bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển ra nước ngoài; nghiên cứu để có sự phân loại các loại dữ liệu, có loại trừ đối với dữ liệu của các doanh nghiệp nước ngoài... ; quy định quy trình chuyển dữ liệu ra nước ngoài, thẩm quyền và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố; quy định trách nhiệm của các tổ chức nước ngoài trong việc chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài; đồng thời bổ sung cơ chế giám sát và kiểm tra đối với tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Quy định về chuyển dữ liệu ra nước ngoài, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm mục đích quản lý chặt chẽ đối với dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi để bảo đảm quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

Hiện nay, việc mua bán dữ liệu nói chung và việc chuyển giao dữ liệu giữa tổ chức, cá nhân ngày càng phổ biến. Hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động tới quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nhất là dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng. Nhiều nước trên thế giới cũng đã có quy định hạn chế, kiểm soát việc chuyển giao các dữ liệu này ra nước ngoài, để bảo đảm an ninh tài nguyên dữ liệu.

Tuy nhiên, Thường trực UBQPAN thấy rằng, đây là nội dung mới, phức tạp, còn có ý kiến khác nhau và hiện nay có một số cơ quan đại diện, một số tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài gửi ý kiến kiến nghị. Để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và bảo đảm linh hoạt trong quá trình quản lý, Thường trực UBQPAN đề nghị chỉ quy định những nội dung cơ bản mang tính nguyên tắc trong dự thảo Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo đó, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

3. Về Quỹ phát triển dữ liệu (Điều 29)

Một số ý kiến đề nghị rà soát về khả năng huy động nguồn Quỹ và nội dung chi của Quỹ để tránh trùng lặp với hoạt động chi của các loại quỹ khác; bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đề nghị làm rõ mô hình tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Quỹ.

Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã tổ chức nghiên cứu rà soát, chỉnh lý quy định về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý bảo đảm nguyên tắc: không vì mục đích lợi nhuận; quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch; hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng, phát triển, khai thác, ứng dụng, quản trị dữ liệu mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; không được chi trùng với ngân sách nhà nước; đồng thời bảo đảm không trùng lắp với hoạt động chi của các loại quỹ khác.

4. Về xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (Điều 40)
- Một số ý kiến đề nghị làm rõ về vị trí, chức năng, vai trò của Trung tâm dữ liệu quốc gia; đồng thời nghiên cứu quy định để tránh mâu thuẫn với quy định của pháp luật có liên quan. Ý kiến khác đề nghị nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tổ chức mô hình trung tâm dữ liệu quốc gia để có thể lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Có ý kiến nghị báo cáo làm rõ các phương án dự phòng để ứng phó, giải quyết sự cố có thể phát sinh.

Thường trực UBQPAN xin báo cáo như sau: Việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia hiện đang triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ. Theo đó Trung tâm dữ liệu quốc gia là một đơn vị mới thuộc Bộ Công an. Trung tâm dữ liệu quốc gia được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, trong đó có cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia để cung cấp hạ tầng cho các Bộ, ngành, địa phương và giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy. Nguồn nhân lực phục vụ vận hành, quản trị Trung tâm dữ liệu quốc gia cơ bản là đội ngũ những người làm công tác xử lý, quản trị dữ liệu hiện có của Bộ Công an mà không làm phát sinh thêm biên chế. 

Vì vậy Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho giữ quy định xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia như dự thảo Luật Chính phủ trình. 

5. Về sàn giao dịch dữ liệu (Điều 53)

Một số ý kiến cho rằng, đây là một hoạt động mới, đề nghị cần xem xét tính khả thi và chỉ nên quy định một số nguyên tắc cơ bản cho sàn giao dịch dữ liệu, đồng thời giao Chính phủ quy định, có lộ trình phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn của Việt Nam. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã nghiên cứu rà soát và chỉnh lý Điều 53 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, theo đó, chỉ quy định nội dung cơ bản về sàn giao dịch dữ liệu và giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung theo thẩm quyền. 

6. Về tổ chức thực hiện (Chương VI)

- Có ý kiến đề nghị viết lại tên Chương VI bảo đảm phù hợp với các quy định về quản lý nhà nước tại các điều khoản cụ thể của chương.

- Một số ý kiến cho rằng, quy định trách nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan Đảng về quản lý nhà nước đối với dữ liệu của cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội là chưa phù hợp. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan để rà soát, chỉnh lý theo hướng thu hút Điều 57 và Điều 58 để xây dựng thành 01 chương riêng (Chương VI) quy định về “Hoạt động quản lý dữ liệu của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội”; chuyển chương VI “Tổ chức thực hiện” thành Chương VII “Quản lý nhà nước về dữ liệu” bảo đảm rõ ràng, tách bạch công tác quản lý nhà nước của Chính phủ, các Bộ, ngành và hoạt động quản lý về dữ liệu của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài các nội dung trên, Thường trực UBQPAN đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉnh lý về kỹ thuật, sắp xếp lại bố cục dự thảo Luật cho hợp lý hơn và đã thể hiện đầy đủ trong dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. 

Uỷ ban QPAN đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan hữu quan có liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật; UBTVQH chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, nhất là Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp cơ quan thẩm tra hoàn thiện luật và xin ý kiến lại UBTVQH bằng văn bản trước khi gửi Đại biểu Quốc hội. Đề nghị Luật này đủ điều kiện thông qua tại kỳ họp thứ 8. 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn về dự thảo Luật Dữ liệu, xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
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